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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SỞ DẦU 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  

của Luật Thi đua khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP, 

ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều  

của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Biên bản Hội đồng Thi đua khen thưởng phường họp xét Thi đua, 

khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2022, họp ngày 05 tháng 01 năm 2023; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng phường họp ngày 05 

tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng 16 tập thể; 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tiền thưởng được trích từ ngân sách phường theo quy định hiện hành. 

- Khen thưởng tập thể: 400.000 đồng; 

- Khen thưởng cá nhân: 200.000 đồng; 

Điều 3. Các Ông (bà) công chức Văn phòng - Thống kê; công chức Tài 

chính - Kế toán phường và các tập thể, cá nhân có tên ghi tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3; 

-Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quý 



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
(Theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023  của  

Chủ tịch UBND phường Sở Dầu) 

  * Khen thưởng 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ năm 2022: 

TT Đơn vị Số tiền Ghi chú 

1 Tổ dân phố Đường 5 400.000  

2 Tổ dân phố Quang Đàm 400.000  

3 Tổ dân phố Mặt Bằng 400.000  

4 Tổ dân phố Tôn Đức Thắng 400.000  

5 Tổ dân phố Kiến Thiết 1 400.000  

6 Tổ dân phố Kiến Thiết 2 400.000  

7 Tổ dân phố An Chân 400.000  

8 Tổ dân phố Đoàn Kết 1 400.000  

9 Tổ dân phố Đoàn Kết 2 400.000  

10 Tổ dân phố Đoàn Kết 3 400.000  

11 Tổ dân phố An Lạc 400.000  

12 Khu đô thị mới Sở Dầu 400.000  

13 Tổ Thuế phường 400.000  

14 Trạm y tế phường 400.000  

15 Cán bộ và chiến sĩ công an phường 400.000  

16 Ban bảo vệ tổ dân phố 400.000  

Tổng cộng 6.400.000  

*) Khen thưởng 43 cá nhân có thành tích xuất sắc sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ năm 2022: 

TT Họ và tên Đơn vị Số tiền 
Ghi 

chú 

1 Đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy  Trạm trưởng trạm y tế 200.000  

2 Đ/c Vũ Thị Hạt  
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 

phường 
200.000  

3  Đ/c Nguyễn Văn Quang  
Chủ tịch Hội người cao tuổi 

phường 
200.000  

4 Đ/c Nguyễn Văn Hòa  
Tổ trưởng ban bảo vệ Tổ 

dân phố 
200.000  

5 Đ/c Phùng Thế Dũng Đội trưởng đội thuế phường 200.000  



6 Đ/c Nguyễn Văn Đông  
Chỉ huy trưởng quân sự 

phường 
200.000  

7 Đ/c Đào Thị Yến  
Công chức Tài chính - Kế 

toán phường 
200.000  

8 Đ/c Vũ Mạnh Hùng  

Công chức Địa chính - xây 

dựng, đô thị và môi trường 

phường 

200.000  

9 Đ/c Giang Thị Hằng Nga  
Công chức Văn hóa - xã hội 

phường 
200.000  

10 Đ/c Đàm Xuân Quí  
Công chức Văn hóa - xã hội 

phường 
200.000  

11 
Đ/c Nguyễn Thị Thùy 

Dương  

Bí thư Đoàn thanh niên 

phường 
200.000  

12 Đ/c Nguyễn Xuân Phiếu  
 Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh phường 
200.000  

13 Đ/c Nguyễn Thành Kiên  
Nhân viên đô thị phường 

phường 
200.000  

14 
Đ/c Đinh Xuân Thủy 

Tiên  

Nhân viên Văn phòng - 

thống kê phường 
200.000  

15 Đ/c Phan Thị Phương  
Nhân viên đô thị phường 

phường 
200.000  

16 Đ/c Nguyễn Quốc Huy  
Nhân viên đô thị phường 

phường 
200.000  

17 Đ/c Hoàng Gia Định  
Nhân viên đô thị phường 

phường 
200.000  

18 Đ/c Nguyễn Quý Dự  
Nhân viên đô thị phường 

phường 
200.000  

19 Đ/c Bùi Văn Tấn  Tổ trưởng TDP Kiến Thiết 2 200.000  

20 Đ/c Vũ Văn Tuấn  Tổ trưởng TDP Kiến Thiết 1 200.000  

21 Đ/c Phạm Văn Dong  Tổ trưởng TDP Đoàn Kết 1 200.000  

22 Đ/c Nguyễn Minh Ngọc  Tổ trưởng TDP Đoàn Kết 2 200.000  

23 
Đ/c Nguyễn Thị Minh 

Hoàn  
Tổ trưởng TDP Đoàn Kết 3  200.000  

24 Đ/c Vũ Thị Cảnh  Tổ trưởng TDP Đường 5 200.000  

25 Đ/c Đinh Thị Thơm  Tổ trưởng TDP An Chân 200.000  

26 Đ/c Nguyễn Đức Nhu  Tổ trưởng TDP TĐT 200.000  

27 Đ/c Hoàng Văn Tển  Tổ trưởng TDP Mặt Bằng 200.000  

28 Đ/c Hoàng Xuân Hữu  Tổ trưởng TDP Quang Đàm 200.000  

29 Đ/c Lê Văn Nhiên  Tổ trưởng TDP An Lạc 200.000  



30 Đ/c Hoàng Thị Vân Anh  
Hiệu trưởng Trường mầm 

non Sở Dầu 
200.000  

31 Đ/c Đặng Lệ Quỳnh  
Phó Hiệu trưởng Trường 

mầm non Sở Dầu 
200.000  

32 Đ/c Đào Thị Hoa  
Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS Bạch Đằng 
200.000  

33 Đ/c Đỗ Thị Thanh Hà  
Giáo viên tổng phụ trách 

Trường THCS Bạch Đằng 
200.000  

34 
Đ/c Phạm Thị Bình 

Minh  

Phó hiệu trưởng Trường 

TH Bạch Đằng 
200.000  

35 
Đ/c Nguyễn Thị Thanh 

Xuân  

Tổ trưởng chuyên môn 

Trường TH Bạch Đằng 
200.000  

36 Đ/c Đào Thị Bích Ngọc  
Hiệu trưởng Trường mầm 

non Bạch Đằng 
200.000  

37  Đ/c Đoàn Thị Mùi  
Phó Hiệu trưởng Trường 

mầm non Bạch Đằng 
200.000  

38 
Đ/c Thượng úy Nguyễn 

Văn Đạt  

Cảnh sát khu vực TDP 

Đường 5 
200.000  

39 
Đ/c Trung úy Đỗ Hữu 

Phú  

Cảnh sát khu vực TDP 

Quang Đàm 
200.000  

40 Đ/c Đại úy Vũ Văn Tảo  Cảnh sát hình sự 200.000  

41 
Đ/c Trung úy Nguyễn 

Văn Hùng  
Cảnh sát hình sự 200.000  

42 Đ/c Hoàng Công Cẩn  
Tổ phó tổ dân phố An 

Chân 
200.000  

43 Đ/c Hà Thị Hoa  PCT.HĐND phường 200.000  

Tổng cộng 8.600.000  

 Tổng cộng: 15.000.000 đồng 

                                         (Mười năm triệu đồng chẵn) 

Lãnh đạo duyệt Người lập 

 

 

 

 

                                                                                               Dương Thị Ngọc Dương 
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